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24OTDIE01

22/12/2024 07h30 24OTDIE01 Anh văn căn bản 2 010100086201 1--40 C3-09 41--68 C3-08

29/12/2024 07h30 24OTDIE01 Anh văn căn bản 3 010100086395 1--40 C3-09 41--68 C3-08

DH24BDA01

22/12/2024 15h30 DH24BDA01 Anh văn căn bản 2 010100086208 1--26 D2-01

29/12/2024 15h30 DH24BDA01 Anh văn căn bản 3 0101000863102 1--26 D2-01

DH24CKD01

22/12/2024 15h30 DH24CKD01 Anh văn căn bản 2 010100086209 1--40 D2-02 41--56 D2-01

29/12/2024 15h30 DH24CKD01 Anh văn căn bản 3 0101000863103 1--40 D2-02 41--54 D2-01

DH24CNT01

22/12/2024 07h30 DH24CNT01 Anh văn căn bản 2 010100086202 1--42 D3-07 43--63 D2-08

29/12/2024 07h30 DH24CNT01 Anh văn căn bản 3 010100086396 1--42 D3-07 43--60 D2-08

DH24CNT02

22/12/2024 07h30 DH24CNT02 Anh văn căn bản 2 010100086211 1--42 D3-08 43--63 D2-08

29/12/2024 07h30 DH24CNT02 Anh văn căn bản 3 0101000863105 1--42 D3-08 43--63 D2-08

DH24DDU01

22/12/2024 07h30 DH24DDU01 Anh văn căn bản 2 010100086284 1--40 C3-04 41--59 C3-05

29/12/2024 07h30 DH24DDU01 Anh văn căn bản 3 0101000863178 1--40 C3-04 41--59 C3-05

DH24DDU02

22/12/2024 07h30 DH24DDU02 Anh văn căn bản 2 010100086285 1--40 C3-06 41--57 C3-05

29/12/2024 07h30 DH24DDU02 Anh văn căn bản 3 0101000863179 1--40 C3-06 41--57 C3-05

DH24DDU03

22/12/2024 13h30 DH24DDU03 Anh văn căn bản 2 010100086296 1--34 D3-06

29/12/2024 13h30 DH24DDU03 Anh văn căn bản 3 0101000863190 1--34 D3-06

DH24DPT01

22/12/2024 15h30 DH24DPT01 Anh văn căn bản 2 010100086212 1--40 C3-04 41--60 C3-05

29/12/2024 15h30 DH24DPT01 Anh văn căn bản 3 0101000863106 1--40 C3-04 41--60 C3-05

DH24DPT02
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22/12/2024 15h30 DH24DPT02 Anh văn căn bản 2 010100086213 1--40 C3-06 41--60 C3-05

29/12/2024 15h30 DH24DPT02 Anh văn căn bản 3 0101000863107 1--40 C3-06 41--60 C3-05

DH24DPT03

22/12/2024 15h30 DH24DPT03 Anh văn căn bản 2 010100086214 1--40 C3-07 41--59 C3-08

29/12/2024 15h30 DH24DPT03 Anh văn căn bản 3 0101000863108 1--40 C3-07 41--59 C3-08

DH24DPT04

22/12/2024 07h30 DH24DPT04 Anh văn căn bản 2 010100086291 1--40 D2-02 41--59 D1-01

29/12/2024 07h30 DH24DPT04 Anh văn căn bản 3 0101000863185 1--40 D2-02 41--59 D1-01

DH24DPT05

22/12/2024 15h30 DH24DPT05 Anh văn căn bản 2 010100086292 1--33 D2-05A 34--42 D2-04A

29/12/2024 15h30 DH24DPT05 Anh văn căn bản 3 0101000863186 1--33 D2-05A 34--42 D2-04A

DH24DTU01

22/12/2024 15h30 DH24DTU01 Anh văn căn bản 2 010100086204 1--42 C3-09 43--67 C3-08

29/12/2024 15h30 DH24DTU01 Anh văn căn bản 3 010100086398 1--42 C3-09 43--67 C3-08

DH24DUO01

22/12/2024 15h30 DH24DUO01 Anh văn căn bản 2 010200086201 1--33 D2-03 34--58 D2-04A

29/12/2024 15h30 DH24DUO01 Anh văn căn bản 3 010200086301 1--33 D2-03 34--58 D2-04A

DH24DUO02

22/12/2024 15h30 DH24DUO02 Anh văn căn bản 2 010200086202 1--40 D2-06 41--73 D2-07

29/12/2024 15h30 DH24DUO02 Anh văn căn bản 3 010200086302 1--40 D2-06 41--73 D2-07

DH24HAY01

22/12/2024 15h30 DH24HAY01 Anh văn căn bản 2 010100086215 1--40 D2-08 41--48 D2-07

29/12/2024 15h30 DH24HAY01 Anh văn căn bản 3 0101000863109 1--40 D2-08 41--49 D2-07

DH24KMT01

22/12/2024 15h30 DH24KMT01 Anh văn căn bản 2 010100086216 1--22 D3-02

29/12/2024 15h30 DH24KMT01 Anh văn căn bản 3 0101000863110 1--22 D3-02

DH24KPM01

22/12/2024 15h30 DH24KPM01 Anh văn căn bản 2 010100086217 1--43 D3-08

29/12/2024 15h30 DH24KPM01 Anh văn căn bản 3 0101000863111 1--43 D3-08

DH24KQT01

22/12/2024 15h30 DH24KQT01 Anh văn căn bản 2 010100086218 1--40 D3-05A 41--60 D3-06

29/12/2024 15h30 DH24KQT01 Anh văn căn bản 3 0101000863112 1--40 D3-05A 41--57 D3-06

DH24KTO01

22/12/2024 07h30 DH24KTO01 Anh văn căn bản 2 010100086220 1--42 D3-03 43--64 D3-02

29/12/2024 07h30 DH24KTO01 Anh văn căn bản 3 0101000863114 1--42 D3-03 43--58 D3-02
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DH24KTO02

22/12/2024 13h30 DH24KTO02 Anh văn căn bản 2 010100086297 1--42 D3-07 43--85 D3-08

29/12/2024 13h30 DH24KTO02 Anh văn căn bản 3 0101000863191 1--41 D3-07 42--83 D3-08

DH24KTR01

22/12/2024 07h30 DH24KTR01 Anh văn căn bản 2 010200086203 1--37 C3-07 38--51 C3-08

29/12/2024 07h30 DH24KTR01 Anh văn căn bản 3 010200086303 1--37 C3-07 38--51 C3-08

DH24KYS01

22/12/2024 15h30 DH24KYS01 Anh văn căn bản 2 010100086287 1--14 D3-03

29/12/2024 15h30 DH24KYS01 Anh văn căn bản 3 0101000863181 1--14 D3-03

DH24LKT01

22/12/2024 07h30 DH24LKT01 Anh văn căn bản 2 010100086224 1--41 D3-04A 42--61 D3-05A

29/12/2024 07h30 DH24LKT01 Anh văn căn bản 3 0101000863118 1--41 D3-04A 42--60 D3-05A

DH24LKT02

22/12/2024 07h30 DH24LKT02 Anh văn căn bản 2 010100086225 1--41 D3-06 42--62 D3-05A

29/12/2024 07h30 DH24LKT02 Anh văn căn bản 3 0101000863119 1--41 D3-06 42--61 D3-05A

DH24LKT03

22/12/2024 15h30 DH24LKT03 Anh văn căn bản 2 010100086295 1--43 D1-01 44--87 D1-02

29/12/2024 15h30 DH24LKT03 Anh văn căn bản 3 0101000863189 1--43 D1-01 44--87 D1-02

DH24LOG01

22/12/2024 15h30 DH24LOG01 Anh văn căn bản 2 010100086226 1--40 D3-04A 41--65 D3-03

29/12/2024 15h30 DH24LOG01 Anh văn căn bản 3 0101000863120 1--40 D3-04A 41--59 D3-03

DH24LOG02

22/12/2024 15h30 DH24LOG02 Anh văn căn bản 2 010100086298 1--44 D1-07 45--88 D1-08

29/12/2024 15h30 DH24LOG02 Anh văn căn bản 3 0101000863192 1--43 D1-07 44--87 D1-08

DH24LUA01

22/12/2024 15h30 DH24LUA01 Anh văn căn bản 2 010100086206 1--40 D3-07 41--61 D3-06

29/12/2024 15h30 DH24LUA01 Anh văn căn bản 3 0101000863100 1--40 D3-07 41--60 D3-06

DH24LUA02

22/12/2024 07h30 DH24LUA02 Anh văn căn bản 2 010100086228 1--42 D3-01 43--61 D3-02

29/12/2024 07h30 DH24LUA02 Anh văn căn bản 3 0101000863122 1--42 D3-01 43--60 D3-02

DH24LUA03

22/12/2024 15h30 DH24LUA03 Anh văn căn bản 2 010100086290 1--41 D3-01 42--61 D3-02

29/12/2024 15h30 DH24LUA03 Anh văn căn bản 3 0101000863184 1--41 D3-01 42--60 D3-02

DH24LUA04

22/12/2024 07h30 DH24LUA04 Anh văn căn bản 2 010100086299 1--40 C3-01 41--80 C3-02 81--97 C3-03
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29/12/2024 07h30 DH24LUA04 Anh văn căn bản 3 0101000863193 1--40 C3-01 41--80 C3-02 81--97 C3-03

DH24MAR01

22/12/2024 13h30 DH24MAR01 Anh văn căn bản 2 010100086207 1--40 C3-09 41--60 C3-08

29/12/2024 13h30 DH24MAR01 Anh văn căn bản 3 0101000863101 1--40 C3-09 41--60 C3-08

DH24MAR02

22/12/2024 07h30 DH24MAR02 Anh văn căn bản 2 010100086229 1--40 C4-09 41--60 C4-08

29/12/2024 07h30 DH24MAR02 Anh văn căn bản 3 0101000863123 1--40 C4-09 41--60 C4-08

DH24MAR03

22/12/2024 07h30 DH24MAR03 Anh văn căn bản 2 0101000862100 1--40 D2-06 41--80 D2-07 81--90 D2-05A

29/12/2024 07h30 DH24MAR03 Anh văn căn bản 3 0101000863194 1--41 D2-06 42--82 D2-07 83--91 D2-05A

DH24OTO01

22/12/2024 15h30 DH24OTO01 Anh văn căn bản 2 010100086237 1--41 C4-07 42--61 C4-08

29/12/2024 15h30 DH24OTO01 Anh văn căn bản 3 0101000863131 1--41 C4-07 42--59 C4-08

DH24OTO02

22/12/2024 15h30 DH24OTO02 Anh văn căn bản 2 010100086238 1--41 C4-09 42--62 C4-08

29/12/2024 15h30 DH24OTO02 Anh văn căn bản 3 0101000863132 1--41 C4-09 42--61 C4-08

DH24OTO03

22/12/2024 15h30 DH24OTO03 Anh văn căn bản 2 010100086239 1--42 C3-01 43--60 C3-02

29/12/2024 15h30 DH24OTO03 Anh văn căn bản 3 0101000863133 1--42 C3-01 43--59 C3-02

DH24OTO04

22/12/2024 13h30 DH24OTO04 Anh văn căn bản 2 010100086240 1--40 C4-07 41--62 C4-08

29/12/2024 13h30 DH24OTO04 Anh văn căn bản 3 0101000863134 1--40 C4-07 41--60 C4-08

DH24OTO05

22/12/2024 13h30 DH24OTO05 Anh văn căn bản 2 010100086241 1--40 C4-09 41--60 C4-08

29/12/2024 13h30 DH24OTO05 Anh văn căn bản 3 0101000863135 1--40 C4-09 41--58 C4-08

DH24OTO06

22/12/2024 09h30 DH24OTO06 Anh văn căn bản 2 010100086203 1--41 C3-04 42--58 C3-05

29/12/2024 09h30 DH24OTO06 Anh văn căn bản 3 010100086397 1--41 C3-04 42--58 C3-05

DH24OTO07

22/12/2024 07h30 DH24OTO07 Anh văn căn bản 2 010100086242 1--40 D2-01 41--59 D1-01

29/12/2024 07h30 DH24OTO07 Anh văn căn bản 3 0101000863136 1--40 D2-01 41--58 D1-01

DH24OTO08

22/12/2024 07h30 DH24OTO08 Anh văn căn bản 2 0101000862101 1--40 D2-03 41--80 D2-04A 81--109 D2-05A

29/12/2024 07h30 DH24OTO08 Anh văn căn bản 3 0101000863195 1--41 D2-03 42--82 D2-04A 83--112 D2-05A

DH24QHC01
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22/12/2024 09h30 DH24QHC01 Anh văn căn bản 2 010100086248 1--41 C3-06 42--66 C3-05

29/12/2024 09h30 DH24QHC01 Anh văn căn bản 3 0101000863142 1--41 C3-06 42--64 C3-05

DH24QLC01

22/12/2024 07h30 DH24QLC01 Anh văn căn bản 2 010100086249 1--21 C3-03

29/12/2024 07h30 DH24QLC01 Anh văn căn bản 3 0101000863143 1--21 C3-03

DH24QLD01

22/12/2024 15h30 DH24QLD01 Anh văn căn bản 2 010100086250 1--42 C3-03 43--67 C3-02

29/12/2024 15h30 DH24QLD01 Anh văn căn bản 3 0101000863144 1--42 C3-03 43--67 C3-02

DH24QLT01

22/12/2024 07h30 DH24QLT01 Anh văn căn bản 2 010100086251 1--39 D1-08

29/12/2024 07h30 DH24QLT01 Anh văn căn bản 3 0101000863145 1--39 D1-08

DH24QTD01

22/12/2024 09h30 DH24QTD01 Anh văn căn bản 2 010100086252 1--40 D3-03 41--59 D3-02

29/12/2024 09h30 DH24QTD01 Anh văn căn bản 3 0101000863146 1--40 D3-03 41--58 D3-02

DH24QTD02

22/12/2024 09h30 DH24QTD02 Anh văn căn bản 2 010100086253 1--39 D3-06 40--59 D3-05A

29/12/2024 09h30 DH24QTD02 Anh văn căn bản 3 0101000863147 1--39 D3-06 40--58 D3-05A

DH24QTD03

22/12/2024 13h30 DH24QTD03 Anh văn căn bản 2 010100086254 1--38 D1-07 39--75 D1-08

29/12/2024 13h30 DH24QTD03 Anh văn căn bản 3 0101000863148 1--38 D1-07 39--75 D1-08

DH24QTK01

22/12/2024 09h30 DH24QTK01 Anh văn căn bản 2 010100086255 1--40 D3-07 41--61 D2-08

29/12/2024 09h30 DH24QTK01 Anh văn căn bản 3 0101000863149 1--40 D3-07 41--60 D2-08

DH24QTK02

22/12/2024 09h30 DH24QTK02 Anh văn căn bản 2 010100086205 1--40 D3-08 41--59 D2-08

29/12/2024 09h30 DH24QTK02 Anh văn căn bản 3 010100086399 1--40 D3-08 41--59 D2-08

DH24QTK03

22/12/2024 09h30 DH24QTK03 Anh văn căn bản 2 010100086256 1--40 C3-07 41--60 C3-08

29/12/2024 09h30 DH24QTK03 Anh văn căn bản 3 0101000863150 1--40 C3-07 41--58 C3-08

DH24QTK04

22/12/2024 13h30 DH24QTK04 Anh văn căn bản 2 010100086257 1--45 D1-01 46--89 D1-02

29/12/2024 13h30 DH24QTK04 Anh văn căn bản 3 0101000863213 1--43 D1-01 44--87 D1-02

DH24QTN01

22/12/2024 13h30 DH24QTN01 Anh văn căn bản 2 010100086261 1--37 C3-06 38--55 C3-05

29/12/2024 13h30 DH24QTN01 Anh văn căn bản 3 0101000863155 1--37 C3-06 38--53 C3-05
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DH24QTS01

22/12/2024 13h30 DH24QTS01 Anh văn căn bản 2 010100086262 1--40 C3-07 41--61 C3-08

29/12/2024 13h30 DH24QTS01 Anh văn căn bản 3 0101000863156 1--40 C3-07 41--58 C3-08

DH24QTS02

22/12/2024 13h30 DH24QTS02 Anh văn căn bản 2 010100086263 1--42 C3-03 43--69 C3-02

29/12/2024 13h30 DH24QTS02 Anh văn căn bản 3 0101000863157 1--42 C3-03 43--69 C3-02

DH24RHM01

22/12/2024 13h30 DH24RHM01 Anh văn căn bản 2 011500086202 1--40 C3-04 41--59 C3-05

29/12/2024 13h30 DH24RHM01 Anh văn căn bản 3 011500086311 1--40 C3-04 41--59 C3-05

DH24RHM02

22/12/2024 13h30 DH24RHM02 Anh văn căn bản 2 011500086201 1--41 D2-05A 42--63 D2-04A

29/12/2024 13h30 DH24RHM02 Anh văn căn bản 3 011500086310 1--41 D2-05A 42--64 D2-04A

DH24TCN01

22/12/2024 13h30 DH24TCN01 Anh văn căn bản 2 010100086265 1--40 D2-06 41--60 D2-07

29/12/2024 13h30 DH24TCN01 Anh văn căn bản 3 0101000863159 1--40 D2-06 41--59 D2-07

DH24TCN02

22/12/2024 13h30 DH24TCN02 Anh văn căn bản 2 010100086266 1--40 D2-08 41--58 D2-07

29/12/2024 13h30 DH24TCN02 Anh văn căn bản 3 0101000863160 1--40 D2-08 41--58 D2-07

DH24TCN03

22/12/2024 09h30 DH24TCN03 Anh văn căn bản 2 010100086267 1--40 C3-09 41--61 C3-08

29/12/2024 09h30 DH24TCN03 Anh văn căn bản 3 0101000863161 1--40 C3-09 41--60 C3-08

DH24TCN04

22/12/2024 13h30 DH24TCN04 Anh văn căn bản 2 010100086268 1--41 D2-01 42--82 D2-02

29/12/2024 13h30 DH24TCN04 Anh văn căn bản 3 0101000863162 1--41 D2-01 42--83 D2-02

DH24TDT01

22/12/2024 13h30 DH24TDT01 Anh văn căn bản 2 010100086269 1--37 D3-03 38--52 D3-04A

29/12/2024 13h30 DH24TDT01 Anh văn căn bản 3 0101000863163 1--37 D3-03 38--52 D3-04A

DH24TIN01

22/12/2024 13h30 DH24TIN01 Anh văn căn bản 2 010100086270 1--40 D3-05A 41--62 D3-04A

29/12/2024 13h30 DH24TIN01 Anh văn căn bản 3 0101000863164 1--40 D3-05A 41--60 D3-04A

DH24TIN02

22/12/2024 09h30 DH24TIN02 Anh văn căn bản 2 010100086271 1--40 D3-01 41--60 D3-02

29/12/2024 09h30 DH24TIN02 Anh văn căn bản 3 0101000863165 1--40 D3-01 41--60 D3-02

DH24TIN03

22/12/2024 09h30 DH24TIN03 Anh văn căn bản 2 010100086272 1--39 D3-04A 40--60 D3-05A
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29/12/2024 09h30 DH24TIN03 Anh văn căn bản 3 0101000863166 1--39 D3-04A 40--60 D3-05A

DH24TIN04

22/12/2024 09h30 DH24TIN04 Anh văn căn bản 2 010100086273 1--40 C4-07 41--59 C4-08

29/12/2024 09h30 DH24TIN04 Anh văn căn bản 3 0101000863167 1--40 C4-07 41--59 C4-08

DH24TIN05

22/12/2024 13h30 DH24TIN05 Anh văn căn bản 2 010100086274 1--42 C3-01 43--58 C3-02

29/12/2024 13h30 DH24TIN05 Anh văn căn bản 3 0101000863168 1--42 C3-01 43--58 C3-02

DH24TIN06

22/12/2024 09h30 DH24TIN06 Anh văn căn bản 2 010100086275 1--40 C4-09 41--61 C4-08

29/12/2024 09h30 DH24TIN06 Anh văn căn bản 3 0101000863169 1--40 C4-09 41--60 C4-08

DH24TIN07

22/12/2024 09h30 DH24TIN07 Anh văn căn bản 2 0101000862102 1--40 D1-02 41--80 D1-07 81--115 D1-08

29/12/2024 09h30 DH24TIN07 Anh văn căn bản 3 0101000863196 1--40 D1-02 41--80 D1-07 81--117 D1-08

DH24XDU01

22/12/2024 09h30 DH24XDU01 Anh văn căn bản 2 010100086280 1--35 D2-03 36--70 D2-04A

29/12/2024 09h30 DH24XDU01 Anh văn căn bản 3 0101000863174 1--35 D2-03 36--71 D2-04A

DH24XET01

22/12/2024 09h30 DH24XET01 Anh văn căn bản 2 010100086281 1--39 D2-05A 40--57 D2-06

29/12/2024 09h30 DH24XET01 Anh văn căn bản 3 0101000863175 1--39 D2-05A 40--57 D2-06

DH24XET02

22/12/2024 13h30 DH24XET02 Anh văn căn bản 2 010100086282 1--40 D2-03 41--59 D2-04A

29/12/2024 13h30 DH24XET02 Anh văn căn bản 3 0101000863176 1--40 D2-03 41--58 D2-04A

DH24XET03

22/12/2024 13h30 DH24XET03 Anh văn căn bản 2 010100086283 1--41 D3-01 42--53 D3-02

29/12/2024 13h30 DH24XET03 Anh văn căn bản 3 0101000863177 1--41 D3-01 42--55 D3-02

DH24YDP01

22/12/2024 13h30 DH24YDP01 Anh văn căn bản 2 011500086210 1--29 D3-02

29/12/2024 13h30 DH24YDP01 Anh văn căn bản 3 011500086319 1--29 D3-02

DH24YKH01

22/12/2024 09h30 DH24YKH01 Anh văn căn bản 2 011500086203 1--40 C3-01 41--60 C3-02

29/12/2024 09h30 DH24YKH01 Anh văn căn bản 3 011500086312 1--40 C3-01 41--60 C3-02

DH24YKH02

22/12/2024 09h30 DH24YKH02 Anh văn căn bản 2 011500086204 1--40 C3-03 41--60 C3-02

29/12/2024 09h30 DH24YKH02 Anh văn căn bản 3 011500086313 1--40 C3-03 41--60 C3-02

DH24YKH03

Lưu ý:  Sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ không được tham gia thi kết thúc học phần 7
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22/12/2024 09h30 DH24YKH03 Anh văn căn bản 2 011500086205 1--40 D2-01 41--59 D1-01

29/12/2024 09h30 DH24YKH03 Anh văn căn bản 3 011500086314 1--40 D2-01 41--59 D1-01

DH24YKH04

22/12/2024 09h30 DH24YKH04 Anh văn căn bản 2 011500086206 1--40 D2-02 41--59 D1-01

29/12/2024 09h30 DH24YKH04 Anh văn căn bản 3 011500086315 1--40 D2-02 41--59 D1-01

DH24YKH05

22/12/2024 09h30 DH24YKH05 Anh văn căn bản 2 011500086207 1--40 D2-07 41--60 D2-06

29/12/2024 09h30 DH24YKH05 Anh văn căn bản 3 011500086316 1--40 D2-07 41--60 D2-06

DH24YKH06

22/12/2024 07h30 DH24YKH06 Anh văn căn bản 2 011500086208 1--40 C4-07 41--59 C4-08

29/12/2024 07h30 DH24YKH06 Anh văn căn bản 3 011500086317 1--40 C4-07 41--59 C4-08

DH24YKH07

22/12/2024 07h30 DH24YKH07 Anh văn căn bản 2 011500086212 1--45 D1-02 46--90 D1-07

29/12/2024 07h30 DH24YKH07 Anh văn căn bản 3 011500086321 1--45 D1-02 46--91 D1-07

Nơi nhận:
- HĐT, BGH để b/c;
- Các đơn vị trực thuộc Trường: thực hiện;
- Sinh viên: thực hiện;
- Lưu: VT, TC-HC.

KT HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

TS. TRẦN THỊ THÙY

Ghi chú:
- Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 30 phút;
- Sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ không được tham gia thi kết thúc học phần;
- Sinh viên thi lần 2 (đợt 2 HKI 2024-2025) các môn thi trên sẽ được tổ chức thi lại vào cùng đợt thi cuối kỳ (đợt 2) của HKII năm học 2024-2025.
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